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                                                                    Duyệt ngày……..tháng….. năm 2024

                                                     Phó hiệu trưởng

                                                          Nguyễn Thị Hằng

Thứ hai ngày 30  tháng 9 năm 2024

Sáng:                                             Tiết 1: Chào cờ
HĐTN THAM GIA VUI TẾT TRUNG THU

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- HS hiểu được ý nghĩa và những hoạt động của ngày tết Trung thu, có xúc cảm tích cực về ngày tết Trung thu.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 3.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 4.

+ Tiếp tục duy trì mọi nèn nếp.

+ Tích cực tập luyện 6 động tác thể dục giữa giờ và múa hát tập thế.

- Triển khai phong trào “ Nuôi lợn đất vì bạn nghèo”.

- Tuyên truyền măng non “ Giữ gìn vệ sinh phòng tránh dịch bệnh Sởi”.
+ Tiếp tục thực hiện phong trào: “ Tiếng trống sạch trường, trường em xanh – sạch – đẹp”.

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

- GV cho HS nghe câu chuyện: Sự tích chú cuội cung trăng. Nêu lại ý nghĩa ngày tết trung thu

GV giáo cho HS nêu cảm nghĩ của em sau khi tham gia HĐ vui tết trung thu ở lớp.

Tổ chức cho HS vui văn nghệ theo chủ đề: tết trung thu

- Nhận xét tiết học
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.

HS theo dõi

HS nối tiếp nêu

HS thực hiện CN, nhóm, Lớp

HS nghe



Tiết 2: Toán

LỚN HƠN, DẤU >. BÉ HƠN, DẤU <. BẰNG NHAU, DẤU = (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết so sánh số lượng; biết sử dụng các từ (lớn hơn, bé hơn, bằng nhau) và
các dấu (>, <, =) để so sánh các số.

- Thực hành sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 5.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Máy tính, học liệu điện tử

-HS : Bộ đồ dùng Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
( Dạy theo SGV trang 42 )
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………
Tiết 3+4: Học vần

BÀI 16: gh (TIẾT 1 + 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nhận biết âm và chữ gh; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có gh.

· Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có g, gh.

· Nắm được quy tắc chính tả: gh + e, ê, i / g + a, o, ô, ơ,...
· Đọc đúng bài Tập đọc Ghế.
-Viết đúng các chữ gh, tiếng ghế gỗ; chữ số: 6, 7 (trên bảng con)

- Phát triển năng lực: Tìm được tiếng, từ có âm gh

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy chiếu; phần mềm Học10.com để minh họa từ khóa, từ trong bài tập 

-  Bảng con; Vở Bài tập Tiếng Việt; Bộ đồ dùng Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
( Dạy theo SGV trang 80 )
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Chiều:                                              Tiết 1: Toán tăng

SỐ 10. NHIỀU HƠN – ÍT HƠN – BẰNG NHAU – T1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS ghi nhớ các số từ 1 đến 10.

- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 10. Đọc, viết đúng các số từ 1đến 10.

- Nhận biết nhóm các đồ vật tương ứng với các số.

-Từ 2 nhóm các đồ vật cho trước HS biết so sánh chúng với nhau bằng ngôn

ngữ(nhiều hơn- ít hơn- bằng nhau).

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác làm việc nhóm, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1.

-Bút màu, bút chì,…

- Một sợi dây thừng chuẩn bị cho trò chơi kéo co( bài 11 tiết 3).

-Thẻ tự đánh giá (mặt cười, mặt không cười và mặt mếu).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1.

   - GV nêu yêu cầu.

   - Hướng dẫn HS quan sát tranh:

-GV yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 4 nội dung các tranh.

-Gọi HS đọc các số theo thứ tự.

-GV hướng dẫn mẫu: Con hãy đếm xem trong tranh 1 có tất cả mấy bông hoa ? Và con nối tương ứng với số mấy?

-HS làm bài cá nhân . Báo cáo kết quả.

-HS đổi vở kiểm tra chéo cho nhau xem bạn đã nối đúng chưa.

-GV hỏi thêm: Số lượng nhóm đồ vật nào nhiều nhất? Số lượng nhóm đồ vật nào ít nhất?

-GV nhận xét tuyên dương, chốt kiến thức bài 1.

* Bài 2.Số?

-GV chiếu side tranh như sách, yêu cầu HS quan sát và trả lời:

-Bài 2 có mấy dãy hình ? Từng dãy hình có mấy hình ?

-GV hướng dẫn HS quy luật điền dãy hình thứ nhất:

-Đọc cho cô nghe số trong hình tam giác thứ nhất ?Ô thứ hai hình vuông có số chưa? Đến ô số 3 hình tam giác có số mấy?

? Vậy từ số 0 muốn đếm đến số 2 ta làm thế nào?

-GV giảng : Quy luật của dãy số này là ta thực hiện đếm thêm 1.

-Gọi vài HS đọc lại dãy số vừa điền.

- Dãy hình thứ hai GV hướng dẫn tương tự .

? Em có nhận xét gì về thứ tự các số ở 2 dãy hình vừa điền được.

GV khen ngợi HS điền đúng ,nhanh thứ tự dãy số.

* Bài 3. a) Nối mỗi con chim với một cành hoa rồi đánh dấu x vào nhóm có số lượng nhiều hơn.

-GV nêu yêu cầu. 

-GV chiếu side bài 3, yêu cầu HS quan sát thảo luận nhóm đôi và đếm số con vật, đồ vật có trong hình .YCHS báo cáo.

-YC HS nối mỗi con chim với mỗi cành cây.

-? Vậy số cành cây thừa ra là mấy?

? Nhóm có số lượng nhiều hơn là nhóm nào.Con đánh dấu x vào ô nào?

b) Nối mỗi con thỏ với một củ cà rốt rồi đánh dấu x vào nhóm có số lượng ít hơn.

-GV hướng dẫn tương tự như phần a.
3.Củng cố :

-GV tuyên dương những bạn làm bài tốt.

-Dặn HS về hoàn thiện bài và chuẩn bị tiết sau(B.Kết nối tuần 3).


	HS nhắc lại: Nối mỗi tranh với số thích hợp.

- HS quan sát tranh, thảo luận.

-Đại diện nhóm báo cáo: Thứ tự đồ vật là : hoa,vịt, nấm, bắp ngô, sư tử, chuồn chuồn, bọ dừa, cá.

-HS đọc: 6 - 5- 8 – 4 – 7 – 9 – 10 - 3

-Có 9 bông hoa .Nối với số 9.

-HS báo cáo tiếp: 3 con vịt –số 3; 4 cây nấm- số 4; 10 bắp ngô- số 10; 5 con sư tử- số 5; 6 con chuồn chuồn- số 6; 7 con bọ dừa- số 7

-HS đổi vở KT cho nhau.

-...10 bắp ngô nhiều nhất, 3 con vịt ít nhất.

-HS quan sát.

-2 dãy hình. Từng dãy hình có 10 hình khác nhau.

-Hình tam giác có số 1, hình vuông tiếp theo chưa có số, hình tam giác thứ 3 có số 2.

- Đếm thêm 1.

-HS ghi nhớ.

-2-3HS đọc lại.

- HS điền vào vở.

- Dãy số thứ nhất được viết theo thứ tự tăng dần từ 1-10, còn dãy số thứ hai được viết theo thứ tự giảm dần từ 10-1.

-HS nhắc lại.

- HS quan sát trong nhóm. Đại diện nhóm nêu kết quả: có 4 con chim, có 5 cành cây. Nhóm khác nhận xét bổ sung.

-Số cành cây thừa ra là 1.

 -Nhóm cành cây.Con đánh dấu x vào nhóm cành cây.

-Đáp án : số cà rốt ít hơn số thỏ.




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Tiết 2+ 3: Tiếng việt tăng  

Ôn tập

I. Mục tiêu:
 - Củng cố cho HS đọc, viết thành thạo âm đã học trong tuần 3
 - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS.
 - Rèn tính kỉ luật, tích cực trong học tập. HS thêm yêu thích môn Tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học: HS bảng con; GV mẫu chữ 

III. Các hoạt động dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ: 

 - Cho HS đọc lại bài trang 31
 - GV nhận xét

B. Bài mới: 





1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học

2. Nội dung

*Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
	-Yêu cầu HS tìm các tiếng ngoài bài có âm đã học

- HS/GV nhận xét.

- GV viết lên bảng các chữ học sinh tìm được.

- Gv nhận xét và sửa cho học sinh

*Hoạt động 2: Luyện viết

GV nêu yêu cầu: 

- GV đưa chữ mẫu: 
	- HS tìm và luyện đọc

- Học sinh luyện đọc trơn, đánh vần

-HS quan sát

	- GV vừa viết, vừa hướng dẫn HS xác định dòng kẻ, điểm đặt bút, điểm dừng bút

- Cho HS nêu độ cao, độ rộng của các con chữ
- Cho HS luyện viết trên không

- Cho HS luyện viết bảng con

- GV nhận xét bảng con

-GV hướng dẫn tương tự và lưu ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ

- Yêu cầu HS nghe GV đọc và viết bài vào vở

-GV nhận xét, sửa lỗi bài viết của HS

3. Củng cố, dặn dò
- Tiết học hôm nay con học bài gì? 

- Nhận xét giờ học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	-HS lắng nghe và quan sát

- HS nêu
-HS tay cầm phấn luyện viết trên không

-HS thực hành theo yêu cầu

-HS viết bài vào vở

HS trả lời

-HS nghe


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………
              ÔN : ÂM gh
I. Mục tiêu:
 - Củng cố cho HS đọc, viết thành thạo âm gh
 - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS.
 - Rèn tính kỉ luật, tích cực trong học tập. HS thêm yêu thích môn Tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học: HS bảng con; GV mẫu chữ 

III. Các hoạt động dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ: 

 - Cho HS đọc bài gh

 - GV nhận xét

B. Bài mới: 





1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học

2. Nội dung

*Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
	- Cho HS đọc bài trong SGK 

-Yêu cầu HS tìm các tiếng ngoài bài có âm gh

- HS/GV nhận xét.

- GV viết lên bảng các chữ học sinh tìm được.

- Gv nhận xét và sửa cho học sinh

*Hoạt động 2: Luyện viết

a) Chữ gh: 

- GV đưa chữ mẫu: 
	-HS đọc cá nhân, đồng thanh cả lớp.

- HS tìm và luyện đọc

- Học sinh luyện đọc trơn, đánh vần

-HS quan sát

	- GV vừa viết, vừa hướng dẫn HS xác định dòng kẻ, điểm đặt bút, điểm dừng bút

- Cho HS nêu độ cao, độ rộng của các con chữ

- Cho HS luyện viết trên không

- Cho HS luyện viết bảng con

- GV nhận xét bảng con

-GV hướng dẫn tương tự và lưu ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ

- Yêu cầu HS nghe GV đọc và viết bài vào vở

-GV nhận xét, sửa lỗi bài viết của HS

3. Củng cố, dặn dò

- Tiết học hôm nay con học bài gì? 

- Nêu cách viết chữ /gh/

- Nhận xét giờ học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	-HS lắng nghe và quan sát

- HS nêu: Cao 2 ô li, …

-HS tay cầm phấn luyện viết trên không

-HS thực hành theo yêu cầu

-HS viết bài vào vở

- Bài chữ gh

-Nhiều HS nêu cách viết


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Thứ ba ngày   1 tháng 10 năm 2024

Chiều :                                             Tiết 1: Tập viết

TẬP VIẾT (SAU BÀI 16+17)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tô, viết đúng các chữ gh, gi, k, ghế gỗ, giá đỗ, kì đà - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

· Tô, viết đúng các chữ số 6, 7.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Máy tính, học liệu điện tử

· Vở Luyện viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:


( Dạy theo SGV trang 84)

Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Tiết 2: Tiếng việt tăng    

  ÔN : ÂM gi - k
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố cho HS đọc, viết thành thạo âm gi, k
 - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS.
 - Rèn tính kỉ luật, tích cực trong học tập. HS thêm yêu thích môn Tiếng Việt.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:HS bảng con; GV mẫu chữ 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:

A.Kiểm tra bài cũ: 

 - Cho HS đọc bài gi, k

 - GV nhận xét

B. Bài mới: 





1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học

2. Nội dung

*Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
	- Cho HS đọc bài trong SGK 

-Yêu cầu HS tìm các tiếng ngoài bài có âm gi, k

- HS/GV nhận xét.

- GV viết lên bảng các chữ học sinh tìm được.

- Gv nhận xét và sửa cho học sinh

*Hoạt động 2: Luyện viết

a) Chữ gi, k:

- GV đưa chữ mẫu: 
	-HS đọc cá nhân, đồng thanh cả lớp.

- HS tìm và luyện đọc

- Học sinh luyện đọc trơn, đánh vần

-HS quan sát

	- GV vừa viết, vừa hướng dẫn HS xác định dòng kẻ, điểm đặt bút, điểm dừng bút

- Cho HS nêu độ cao, độ rộng của các con chữ
- Cho HS luyện viết trên không

- Cho HS luyện viết bảng con

- GV nhận xét bảng con

-GV hướng dẫn tương tự và lưu ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ

- Yêu cầu HS nghe GV đọc và viết bài vào vở

-GV nhận xét, sửa lỗi bài viết của HS

3. Củng cố, dặn dò
- Tiết học hôm nay con học bài gì? 

- Nêu cách viết chữ /gi/, /k/
- Nhận xét giờ học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	-HS lắng nghe và quan sát

- HS nêu: Cao 5 ô li, …

-HS tay cầm phấn luyện viết trên không

-HS thực hành theo yêu cầu

-HS viết bài vào vở

- Bài chữ gi, k

-Nhiều HS nêu cách viết


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Tiết 3: Toán tăng
SỐ 10. NHIỀU HƠN – ÍT HƠN – BẰNG NHAU – T2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS ghi nhớ các số từ 1 đến 10.

- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 10. Đọc, viết đúng các số từ 1đến 10.

- Nhận biết nhóm các đồ vật tương ứng với các số.

-Từ 2 nhóm các đồ vật cho trước HS biết so sánh chúng với nhau bằng ngôn

ngữ(nhiều hơn- ít hơn- bằng nhau).

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác làm việc nhóm, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1.

-Bút màu, bút chì,…

- Một sợi dây thừng chuẩn bị cho trò chơi kéo co( bài 11 tiết 3).

-Thẻ tự đánh giá (mặt cười, mặt không cười và mặt mếu).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 2
	B. Kết nối:

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 4. Nối theo mẫu.
-GV nêu yêu cầu bài tập.

- GV hướng dẫn HS làm bài.
-? Bạn nào đọc cho cả lớp các số từ trái sang phải.

-Yc HS đếm số ô vuông nhỏ tương ứng.

-HS đọc phần mẫu.

-? Số 1 để biểu thị cho 1 ô vuông .Vậy số 2 biểu thị cho mấy ô vuông?

-Tương tự cho HS nối vào vở.

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo

- GV quan sát, nhận xét.
* Bài 5: a)Đánh dấu  ˇ vào nhóm có nhiều quả hơn.

 -GV đọc đề bài.

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn đếm số quả ở mỗi hàng. Sau đó kết luận xem nhóm nào có nhiều quả hơn. 

-GV đặt câu hỏi thêm: 

?Số táo nhiều hơn số quả cà chua là mấy.

? Vậy số quả cà chua như thế nào so với số táo.                          
b) Đánh dấu ˇ vào nhóm có số lượng ít hơn.

-GV hướng dẫn như phần a.(GV cũng có thể hỏi ngược lại để củng cố sâu hơn cho HS cách so sánh ít hơn- nhiều hơn ).

* Bài 6. Làm cho bằng nhau (theo mẫu).
 -GV nêu đề bài.

-GV yêu cầu HS quan sát số chấm tròn ở mỗi hàng trong bảng .

-YCHS nhìn vào phần mẫu và hỏi:

? Hàng trên có mấy chấm tròn. Hàng dưới có mấy chấm tròn? Vậy muốn số chấm tròn ở hàng trên bằng với số chấm tròn ở hàng dưới con làm thế nào?

-Vậy con nối vào đâu?

-YC HS tự nối hoàn thiện bài.

-GV nhận xét ,chốt đáp án đúng.

* Bài 7. Nối theo mẫu.

 - GV nêu yêu cầu.
-Cho HS thảo luận nhóm đôi, nêu tên các đồ vật trong từng tranh , đếm số lượng và báo cáo.

?Vậy con thấy số bóng đèn và số quả cà ntn.

Người ta nối như thế nào ?

Sau đó GV cho HS làm bài cá nhân nối hai nhóm đồ vật có số lượng tương ứng còn lại.

-GV nhận xét, tuyên dương bạn nối nhanh, nói to rõ ràng.

* Bài 8.Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 rồi tô màu em thích.

    - GV nêu yêu cầu. Cho HS quan sát hình

    - HD học sinh làm bài:

?Nối các số từ mấy đến mấy.Nối theo thứ tự nào?

    -Cho HS thực hành nối.

? Sau khi nối xong con được hình gì vậy.

-GV hướng dẫn HS tô màu theo đặc điểm của con ếch.

-Chọn 1 số bài tô màu đẹp cho HS cả lớp quan sát.Hỏi lại cách nối các số để được tranh con ếch.

-GV nhận xét, tổng kết bài.

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát tranh

- HS làm bài

- HS đổi vở nhận xét bạn

-HS nhắc lại.

-HS đọc: 1-2 -3 -4 -5 -6- 7- 8- 10

-HS đếm.

-1-2 HS đọc.

-Số 2 biểu thị cho 2 ô vuông, nối số 2 với 2 ô vuông.

-HS nhắc lại yêu cầu của đề bài.

-HS thảo luận nhóm đôi.Đại diện nhóm báo cáo,nhóm khác nhận xét , bổ sung: hàng trên có 7 quả táo, hàng dưới có 6 quả cà chua. Vậy số quả táo nhiều hơn số quả cà chua . Tích vào nhóm quả táo . 

-Số táo nhiều hơn số cà chua là 1 quả.

-Số quả cà chua ít hơn số quả táo.

-Đáp án: 

+ Số dâu tây nhiều hơn số củ cải.

-HS nhắc lại.

-HS quan sát.

-Hàng trên có 4 chấm tròn. Hàng dưới có 1 chấm tròn. Vậy muốn cho số chấm tròn ở hàng trên bằng số chấm tròn ở hàng dưới con sẽ thêm 3 chấm tròn ở hàng dưới . 

-Con nối bảng vào 3 chấm tròn ở dưới .

-HS tự hoàn thành bài.

-HS nhắc lại đề bài.

-HS thảo luận, đại diện nhóm báo cáo: tranh 1- 5 đồng hồ, tranh 2-4 cây nấm, tranh 3- 3 bóng đèn, tranh 4- 3 quả cà tím, tranh 5 – 5 ô tô, tranh 6- 4 con vịt.

-Bằng nhau và bằng 3.Vậy ta nối 3 bóng đèn với 3 quả cà tím .

-2-3 HS nối tiếp trả lời: Nối 4 cây nấm với 4 con vịt; 5 đồng hồ với 5 ô tô.

-HS quan sát hình.

-Nối các số từ 1 đến 10, nối theo thứ tự từ 1 đến 10.

HS nối .
-Hình chú ếch ngồi trên lá sen .

-HS tô màu.

-HS quan sát ,nhận xét.


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………
Thứ tư ngày  2 tháng 10 năm 2024

Sáng:                                                 Tiết 3+4: Đạo đức

BÀI 2. GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1+ 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:

Nêu được một số biểu hiện của gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt.

· Biết ý nghĩa của gọn gàng, ngăn nắp trong học tập, sinh hoạt.

· Thực hiện được hành vi gọn gàng, ngăn nắp nơi ở, nơi học.

* Tích hợp QCN- Liên hệ.Bổn phận trẻ em đối với bản thân

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-SGK Đạo đức 1.
-Máy tính, học liệu điện tử

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
* Bổ sung : HĐ 3: Luyện tập thực hành:GDQCN: Liên hệ.Bổn phận trẻ em đối với bản thân 

Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Chiều:                                                  Tiết 1+ 2: Học vần

BÀI 18: kh -  m (TIẾT 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· Nhận biết âm và chữ cái kh, m; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có kh, m.
· Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm kh, âm m.
· Đọc đúng bài Tập đọc Đo bẻ.
· Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: kh, m, khế, me.
· Phát triển năng lực: Tìm được tiếng, từ có âm kh - m

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Máy tính, học liệu điện tử

· Bộ đồ dùng Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
( Dạy theo SGV trang 86)

Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Tiết 3: Tiếng việt tăng

Ôn âm kh, m
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Học sinh  đọc được từ , câu, chứa tiếng có âm kh, m  HS tìm được từ ngoài bài chứa tiếng có âm kh, m  và đọc trơn.

- Rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh.

- HS hứng thú học tập và thích học môn Tiếng Việt.

II. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

- GV : Nội dung ôn tập.

- HS : Bảng con + Vở ôli

III. HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Bài cũ: KT dụng cụ học tập

2. Bài mới:

a. Giới thiệu

b. Giảng:

Hoạt động 1: Đọc bài trong sách giáo khoa

 + GV nêu yêu cầu 
 + Cho HS đọc lại bài trong sách

 + GV và  HS nhận xét

Hoạt động 2: Em tìm từ ngoài bài chứa tiếng có âm kh, m.  VD : khe đá, cá kho, gõ mõ, mỏ cò, mỡ gà, …
  + GV nêu yêu cầu

  + GV ghi lên bảng

  + GV nhận xét

GV cho HS đọc câu sau:  

     Bà kho cá và khế.

     Cò đi lò dò, cò mò cá ở bể, 

Hoạt động 3: Viết  vở.

 GV cho học sinh viết các từ vừa đọc vào vở

+ GV nêu yêu cầu – HD hs viết

+ GV đi KT

3. Củng cố, dặn dò

- GV khắc sâu nội dung ôn

- NX giờ học
	HS mở vở

HS mở sách TV

HS thực hiện

HS nghe

HS thực hiện

 HS thực hiện

HS đọc cá nhân, đồng thanh

HS nghe

HS thực hiện

+ Cho HS thực hiện

HS nghe
HS nghe




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………
                                                      

Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2024

Sáng:                                             Tiết 1+ 2: Học vần

BÀI 19: n - nh (tiết 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết các âm và chừ n, nh; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có n, nh.
· Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm n, âm nh.
· Đọc đúng bài Tập đọc Nhà cô Nhã.
· Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: n, nh, nơ, nho; chữ số 8, 9.
· Phát triển năng lực: Tìm được tiếng, từ có âm n - nh

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Bộ đồ dùng Tiếng Việt

· Máy tính, học liệu điện tử

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
( Dạy theo SGV trang 88)

Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Tiết 3: Toán

LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 10.

- Phát triển các NL toán học:NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Bộ đồ dùng Toán

· Máy tính, học liệu điện tử

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:

( Dạy theo SGV trang 45)

Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tiết 4: Toán tăng
SỐ 10. NHIỀU HƠN – ÍT HƠN – BẰNG NHAU – T3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS ghi nhớ các số từ 1 đến 10.

- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 10. Đọc, viết đúng các số từ 1đến 10.

- Nhận biết nhóm các đồ vật tương ứng với các số.

-Từ 2 nhóm các đồ vật cho trước HS biết so sánh chúng với nhau bằng ngôn

ngữ(nhiều hơn- ít hơn- bằng nhau).

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác làm việc nhóm, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1.

-Bút màu, bút chì,…

- Một sợi dây thừng chuẩn bị cho trò chơi kéo co( bài 11 tiết 3).

-Thẻ tự đánh giá (mặt cười, mặt không cười và mặt mếu).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 3
	C. Vận dụng, phát triển.

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 9.Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

-GV nêu yêu cầu.

-HD HS nhận xét cấu tạo của các toa tàu:

+ Toa thứ nhất có số mấy?

+Vậy hai bánh xe của toa chứa số 10 được viết bằng hai số tự nhiên nào?

+Tương tự với các toa còn lại cũng chứa số 10, số 8 HS tìm cách điền và viết vào vở.

-GV nhận xét, tuyên dương. 

* Bài 10. Điền số thích hợp vào ôn trống.

- GV nêu yêu cầu.
 - Cho HS quan sát hình vẽ. Đọc các số đã cho.

-GV hướng dẫn tìm ra quy luật điền của dãy số.

?Vậy các số đã cho là số chẵn hay số lẻ.

? Từ số 2 đến số 4 đếm thêm mấy.

-HS tự hoàn thiện bài và báo cáo.

-HS đổi vở kiểm tra chéo.

-GV chốt,nhận xét.

* Bài 11. Quan sát tranh và cho biết trò chơi có công bằng không?

 - GV nêu yêu cầu.

 - Cho hs quan sát hình:

? Đây là trò chơi gì? Em đã từng chơi chưa? Em thấy mỗi đội có số người ntn?

? Vậy theo em trò chơi này có công bằng chưa. Vì sao?

-GV cho HS thực hành chơi kéo co ngay tại lớp, một lượt.

-GV tổng kết bài.

* Bài 12. Đúng ghi đ, sai ghi s.

- GV nêu yêu cầu.

?Tranh vẽ gì?

? Số bạn như thế nào với số vòng?

? Số vòng như thế nào với số bạn?

-Sau đó GV cho HS chơi trò giơ thẻ đúng hay sai. 

-GV viên nói: số người nhiều hơn số vòng.

                      Số người bằng số vòng.

-GV nêu lại hai phần a, b cho HS tích lại vào ô trống.
3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học.

-Thực hiện mức độ làm bài của em bằng cách dán thẻ mặt cười ,mặt mếu,…vào cuối bài.

-GV tuyệt đối không nhận xét so sánh sau khi HS đã dán khuôn mặt nhận xét. Chú ý riêng những trường hợp dán mặt mếu để có thời gian luyện tập them cho các em.

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS nhắc lại yêu cầu

- HS làm bài

..có số 10.

...số 10 được tách thành số 8 và số 2.

-HS thực hành điền.

-HS đọc kết quả nối tiếp:

+Số 10 gồm 9 và 1; số 10 gồm 5 và 5; số 8 gồm 4 và 4.

-HS nhắc lại.

HS quan sát,đọc các số đã cho:2-4-8.

..số chẵn.

..đếm thêm 2 đơn vị.

ĐA: thứ tự cần điền: 2-4-6-8-10.

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát hình, trả lời:

+Đây là trò chơi kéo co.Mỗi đội có số người tham gia phải bằng nhau.

...chưa công bằng. Vì một đội có 3 người còn đội kia nhiều hơn có 5 người.

-HS thực hiện chơi.

- HS nhắc lại yêu cầu

- Tranh vẽ các bạn đang nắm tay nhau và những chiếc vòng.

- Số bạn bằng số vòng.

- HS tô màu

- HS đổi vở nhận xét bạn

.sai.

..đúng.

-Số người nhiều hơn số vòng (
-Số người bằng số vòng (
-HS lắng nghe.

- Các em thực hiện dán.

-HS chuẩn bị bài sau.


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..


Thứ sáu ngày 4 tháng 10 năm 2024

Sáng:                                             Tiết 1: Học vần

BÀI 21: ÔN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Biết ghép các âm đã học thành tiếng theo đúng quy tắc chính tả: c, g + a, o, ô, ơ,... / k + e, ê, i, ia / gh + e, ê, i.
· Đọc đúng bài Tập đọc Bi ở nhà.
· Tích hợp QCN,  QTE trong bài tập đọc: Điều 37. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình: Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Máy tính, học liệu điện tử

-Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
( Dạy theo SGV trang 93)
* Bổ sung: Tích hợp GD quyền con người, quyền trẻ em sau bài tập 2.
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tiết 2: Tập viết
TẬP VIẾT (SAU BÀI 18+19)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

· Tô, viết đúng các chữ kh, m, n, nh, các tiếng khế, me, nơ, nho - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

· Tô, viết đúng các chữ số 8, 9.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Ti vi, máy tính, học liệu điện tử

-  Bảng con, vở Luyện viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

( Dạy theo SGV trang 89)

Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………
Tiết 3: Tiếng việt tăng

ÔN : ÂM  n - nh
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố cho HS đọc, viết thành thạo âm n, nh
 - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS.
 - Rèn tính kỉ luật, tích cực trong học tập. HS thêm yêu thích môn Tiếng Việt.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:HS bảng con; GV mẫu chữ 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:

A.Kiểm tra bài cũ: 

 - Cho HS đọc bài n, nh

 - GV nhận xét

B. Bài mới: 





1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học

2. Nội dung

*Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
	- Cho HS đọc bài trong SGK 

-Yêu cầu HS tìm các tiếng ngoài bài có âm n, nh

- HS/GV nhận xét.

- GV viết lên bảng các chữ học sinh tìm được.

- Gv nhận xét và sửa cho học sinh

*Hoạt động 2: Luyện viết

a) Chữ n, nh:

- GV đưa chữ mẫu: 
	-HS đọc cá nhân, đồng thanh cả lớp.

- HS tìm và luyện đọc

- Học sinh luyện đọc trơn, đánh vần

-HS quan sát


	- GV vừa viết, vừa hướng dẫn HS xác định dòng kẻ, điểm đặt bút, điểm dừng bút

- Cho HS nêu độ cao, độ rộng của các con chữ
- Cho HS luyện viết trên không

- Cho HS luyện viết bảng con

- GV nhận xét bảng con

-GV hướng dẫn tương tự và lưu ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ

- Yêu cầu HS nghe GV đọc và viết bài vào vở

-GV nhận xét, sửa lỗi bài viết của HS

3. Củng cố, dặn dò
- Tiết học hôm nay con học bài gì? 

- Nêu cách viết chữ /n/, /nh/
- Nhận xét giờ học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	-HS lắng nghe và quan sát

- HS nêu: Cao 2 ô li, …

-HS tay cầm phấn luyện viết trên không

-HS thực hành theo yêu cầu

-HS viết bài vào vở

- Bài chữ n, nh

-Nhiều HS nêu cách viết


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Tiết 4: Sinh hoạt

SINH HOẠT SAO. 

CHIA SẺ ĐIỀU EM HỌC ĐƯỢC TỪ CHỦ ĐỀ “TRƯỜNG TIỂU HỌC”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau hoạt động, HS có khả năng:

 - Quan sát và chia sẻ trước lớp về những hoạt động và cảm xúc của bản thân trong ngày tết Trung thu.

 - Tự nhận xét và đánh giá bản thân về những điều đã đạt được sau khi tham gia

các hoạt động của chủ đề “Trường tiểu học”

* GDQCN Bộ phận–  Quyền được tự do bày tỏ ý kiến.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 3

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét tuần học thứ 3:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 4

- Thực hiện dạy tuần , GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

2.3. Chia sẻ những điều em học được từ chủ đề “Trường Tiểu học”.

- Giáo viên tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi về những hoạt động và cảm xúc khi tham gia lễ hội tết Trung thu.

-  GV cho HS chia sẻ trước lớp về những hoạt động và cảm xúc của HS khi tham gia lễ hội tết Trung thu. 

- Tổ chức cho HS tự đánh giá những điều đã đạt được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề “Trường tiểu học”. Giáo viên có thể đặt ra các câu hỏi: 

+Em thích hoạt động nào nhất trong chủ đề này? Tại sao?

+ Sau chủ đề này, em đã làm được điều gì?

+ Em thích những nơi nào trong trường học?

+ Em đã làm gì để giữ gìn trường, lớp sạch, đẹp? 

+Em đã làm gì để vui chơi an toàn?.)

GV nhận xét, GDQCN Bộ phận–  Quyền được tự do bày tỏ ý kiến.
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Chia cặp theo bàn. Thảo luận

- Lần lượt các cặp lên chia sẻ.

- HS tự đánh giá bản thân.

HS nghe


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có): ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

                                                                        Duyệt ngày……..tháng….. năm 2024

                                                     Phó hiệu trưởng

                                                        Nguyễn Thị Hằng

